ĐÁP ÁN GỢI Ý

Câu 1. (1 điểm) (t. Trung)
a. Mỗi vòng chuyển đổi đúng cho 0.5 điểm
	Sub BubbleSort(ByRef a() As Integer)

	     Dim i, j As Integer

	     For i = 10 To 1 Step -1

	        j = 1

	        Do While j <= i - 1

	           If a(j) > a(j + 1) Then

	                   Call Swap(a(j), a(j + 1))

	           End If

	            j = j + 1

	        Loop

	    Next i

	End Sub


Câu 2 (3 điểm)  (t. Khoan)
a (1 điểm). Với n = 12. Chạy từng bước theo i, tính giá trị s, s1 ở mỗi bước. 
	i
	s
	s1

	2
	2+
	2

	3
	2+
	2

	4
	2+4+
	6

	5
	2+4+
	6

	6
	2+4+6+ 
	12

	7
	2+4+6+ 
	12

	8
	2+4+6+ 
	12

	9
	2+4+6+ 
	12

	10
	2+4+6+ 
	12

	11
	2+4+6+ 
	12

	12
	
	


b (2 điểm). Viết chương trình theo lưu đồ đã cho. (Lưu ý SV có thể dùng InputBox để nhập n và vòng lặp Do … Loop until để kiểm tra giá trị nhập)
Private Sub cmdtus_Click()

Dim n As Integer, s1 As Integer

Dim s As String

If Val(txtn.Text) <= 1 Then

  
MsgBox "Nhap lai so n"

  
txtn.Text = ""

  
txtn.SetFocus

  
Exit Sub

End If

n = Val(txtn.Text)

s = ""

s1 = 0

For i = 2 To n - 1

   If n Mod i = 0 Then

       If i Mod 2 = 0 Then

       
 s1 = s1 + i

      
 s = s & i & "+"

       End If

   End If

Next i

MsgBox s & "=" & s1

End Sub
Câu 3: (2 điểm) (t. Cường)
Ghi đúng kết quả của Msgbox trong mỗi thủ tục được 1điểm

	a mod 10 =
	Hàm F()
	thủ tục P_Click()

	0
	x = 3; y = -1 
	a = 6 ; b = 3  

	1
	x = 4 ; y = 0 
	a = 9 ; b = 4

	2
	x = 5 ; y = 1 
	a = 12 ; b = 5

	 3
	x = 6 ; y = 2 
	a = 15  ; b = 6  

	4
	x = 7 ; y = 3 
	a = 18 ; b = 7 

	5
	x = 8 ; y = 4 
	a = 21 ; b = 8 

	6
	x = 1 ; y = 5 
	a = 12 ; b = 1

	7
	x = 2; y = 6 
	a = 15; b = 2

	8
	x = 3; y = 7
	a = 18 ; b = 3

	9
	x = 4 ; y = 8
	a = 21; b = 4


Câu 4:  (2 điểm) (t. Khoan)
Function ViTriCP(a() As Integer, n As Integer) As String

Dim i As Integer, Dim j As Integer, kt As Boolean

ViTriCP = ""

For i = 1 To n

  kt = False

  For j = 1 To a(i)

    If j * j = a(i) Then

       kt = True

       Exit For

    End If

  Next j

  If kt Then ViTriCP = ViTriCP & i & ","

Next i

If ViTriCP = "" Then ViTriCP = "Khong co so chinh phuong"

End Function
Câu 5: (2 điểm) (t. Cường)
Function DaoTudauTucuoi(ByVal s As String) As String

    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

    Dim St As String, s1 As String, s2 As String

    i = 1

    Do While Mid(s, i, 1) <> " "

        s1 = s1 & Mid(s, i, 1)

        i = i + 1

    Loop

    

    j = Len(s)

    Do While Mid(s, j, 1) <> " "

        s2 = Mid(s, j, 1) & s2

        j = j - 1

    Loop

    

    For k = i To j

        St = St & Mid(s, k, 1)

    Next

    St = s2 & St & s1

    DaoTudauTucuoi = St

End Function
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